
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Anh văn A1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

2030_AVA1_HK1.1920_K19.N6

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP05/08/2001AnhNguyễn Nữ Hoàng30011904181

HP02/02/2001ChiếnNguyễn Minh30011904202

HP29/08/2001CôngVõ Đức30011904193

HP24/01/2000ĐạtCao Hữu30011904164

HP01/10/2000HiếuLê Minh30011903055

HP10/01/2000HòaTrương Khánh30011900766

HP30/07/2001HoàngPhạm Công30011904307

HP22/04/2001KiênBùi Trung30011904178

HP20/02/2001LâmLê Xuân30011904149

HP27/03/2000LộcNguyễn Bá300119037610

HP11/11/2000LợiHuỳnh Dịch300119035111

HP17/11/2001NamHoàng Phương300119042612

HP18/01/2001NamVõ Hoài300119013813

HP22/05/1996NhânNguyễn Trọng300119017014

HP16/08/2001NhưHồ Thị Huỳnh300119022215

HP07/11/2001PhátLâm Thành300119037316

HP18/04/2001PhúcĐỗ Ngọc Kim300119037017

28/10/1995PhướcNguyễn Hoàng301018061618

HP19/05/2001QuốcNguyễn Hoàng Anh300119021419

HP16/08/2001RáthSa Ny300119018620

HP19/06/2001ThanhPhạm Văn300119036121

HP05/04/2001ThuậnTrần Anh300119024222

HP08/01/2001ThyNguyễn Ngọc Nhã300119056523

HP28/03/2001TiếnNguyễn Minh300119030624

HP09/07/2001TrâmNguyễn Ngọc300119019225

HP27/04/2001TrânNguyễn Ngọc Bảo300119042526

HP27/10/2001TrangĐỗ Ngọc Kim300119018927

26/11/1994TrungNguyễn Đức301018064128

HP13/11/2001TúNguyễn Hoàng300119021329

HP19/07/2001TùngLê Cát300119038230

Tổng số sinh viên : 30
Số bài thi:..............1/2 18/10/2019



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 18/10/2019


